
 
 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:            /STP-TGPL 

V/v cập nhật bổ sung và công bố 

danh sách người thực hiện trợ giúp 
pháp lý trên địa bàn tỉnh Trà Vinh  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày         tháng       năm 2023 

 

Kính gửi: Các Cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

 
Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Sở 

Tư pháp đã ban hành Công văn số 838/STP-TGPL ngày 27/6/2022 về việc cập nhật 

bổ sung và công bố danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh gửi đến các Cơ quan tiến hành tố tụng. 

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại đã có sự thay đổi số lượng người thực hiện 

trợ giúp pháp lý; qua kết quả rà soát đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý năm 

2023, Sở Tư pháp cập nhật bổ sung và công bố danh sách người thực hiện trợ giúp 

pháp lý trên địa bàn tỉnh Trà Vinh gửi đến các Cơ quan tiến hành tố tụng (Đính kèm 

danh sách). 

 Sở Tư pháp đề nghị các Cơ quan tiến hành tố tụng khi giải quyết các vụ việc 

liên quan đến đối tượng là người được trợ giúp pháp lý, kịp thời cung cấp danh sách 

người thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý thực hiện quyền 

lựa chọn người thực hiện trợ giúp pháp lý để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp trong các vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định. Công văn này thay thế Công 

văn số 838/STP-TGPL ngày 27/6/2022 của Sở Tư pháp. 

Trân trọng sự phối hợp của quý cơ quan./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Bộ Tư pháp (b/c); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- GĐ, PGĐ STP; 
- Đăng tải trên trang thông tin điện tử STP; 
- Lưu: VT, TGPL. 

GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

Lâm Sáng Tươi 
 

 
 

 

 



UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH 

(Ban hành kèm theo Công văn  số ……./STP-TGPL  ngày …… tháng …. năm 2023 

của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh) 
 

 

I. TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ 
 

STT Họ và tên 
Năm sinh 

Nơi công tác Điện thoại 
Nam Nữ 

1 Phạm Thanh Phong 1978 

 

Trung tâm trợ giúp 

pháp lý nhà nước tỉnh 

Trà Vinh 

Địa chỉ: số 04, đường Lê 

Thánh Tôn, khóm 1, 

phường 2, thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

Điện thoại: 

02943.865.214 

02943.865.215. 

Đường dây nóng: 

02943.868.435 

0908.452.799 

2 Nguyễn Thị Hồng Tiếng  1976 0944.32.67.69 

3 Phạm Thị Thiên Phương  1985 0939.534.555 

4 Lục Khả Tú  1981 0918.873.866 

5 Diệp Minh Trường 1975 

 

0919.253.528 

6 Trần Thị Hợp  1985 0914.661.717 

7 Nguyễn Thị Thanh Phương  1980 0766.817.302 

8 Kim Thị Mỹ Hoa   1989 0966.963.977 

9 Thạch Thị Quất Thi  1990 0356.153.988 

 



II. LUẬT SƯ THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 
 

ST

T 
Họ và tên 

Năm sinh 
Nơi công tác Điện thoại 

Nam Nữ 

1 Phạm Minh Trí 1947 

 Văn phòng luật sư Hai Ngoan 

Địa chỉ: Số 353, đường Nguyễn 

Đáng, khóm 10, phường 7, thành 

phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

0919.360.999 

2 Nguyễn Thành Lộc 1955 

 
Văn phòng luật sư Trương 

Hoàng Phong 

Địa chỉ: Số 213, đường Điện 

Biên Phủ, khóm 4, phường 6, 

thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh. 

0913.187.806 

3 Huỳnh Ngọc Thành 1957 

 Văn phòng luật sư Trương 

Hoàng Phong 

Địa chỉ: Số 213, đường Điện 

Biên Phủ, khóm 4, phường 6, 

thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh. 

0388.725.868 

4 Trần Thị Điền  1960 

Văn phòng luật sư Nguyên 

Phúc 

Địa chỉ: số 26, đường 3/2, khóm 

2, thị trấn Châu Thành, huyện 

Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 

0918.457.506 

5 Võ Thanh Lừng  1961 

Văn phòng luật sư Hai Ngoan 

Địa chỉ: Số 353, đường Nguyễn 

Đáng, khóm 10, phường 7, thành 

phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

0868.405.710 

6 Đặng Văn Chung 1971 

 Văn phòng luật sư Đặng Văn 

Chung 

Địa chỉ: ấp Vĩnh Yên, xã Long 

Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh 

Trà Vinh. 

0918.461.839 

7 Nguyễn Tấn Lộc 1985 

 Văn phòng luật sư Hai Ngoan 

Địa chỉ: Số 353, đường Nguyễn 

Đáng, khóm 10, phường 7, thành 

phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

0377.702.777 



8 Phạm Minh Luận 1993 

 Văn phòng luật sư Minh Luận 

Địa chỉ: Số 209, đường 3/2, 

khóm 5, thị trấn Trà Cú, huyện 

Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 

0978.915.489 

9 Thạch Văn Tuyền 1988 

 Văn phòng luật sư Minh Luận 

Địa chỉ: Số 209, đường 3/2, 
khóm 5, thị trấn Trà Cú, huyện 

Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 

0345.440.405 

10 Huỳnh Thiên Sơn 1975 

 Văn Phòng luật sư Huỳnh Sơn 

Địa chỉ: ấp Trì Phong, xã Hòa 

Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà 

Vinh. 

0979.474.767

. 

11 Phan Văn Hiếu 1987  

Công ty luật TNHH một thành 

viên Phan Văn Hiếu 

Địa chỉ: ấp Trì Phong, xã Hòa 

Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà 

Vinh. 

0986.230.819 

12 Nguyễn Thượng Vũ 1964  

Văn phòng luật sư Vũ Nguyễn 

Địa chỉ: số 136, đường Trần Phú, 

khóm 2, phường 2, thành phố Trà 
Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

0918.702.595 

13 Huỳnh Việt Thắng 1982  

Văn phòng luật sư Vũ Nguyễn 

Địa chỉ: số 136, đường Trần Phú, 

khóm 2, phường 2, thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

0972.126.113 

14 Nguyễn Truyền Thống 1976  

Văn phòng luật sư Truyền 

Thống 

Địa chỉ: số 36, đường Nguyễn 

Thái Học, phường 2, thành phố 

Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

0932.732.222 

15 Kiều Diễm Thư  1980 

Văn phòng luật sư Lâm Khắc 

Sinh 

Địa chỉ: số 34, đường Kiên Thị 

Nhẫn, khóm 1, phường 7, thành 

phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

0913.188.166 

16 Diệp Quang Đô 1961  

Văn phòng luật sư Đặng Văn 

Chung 

Địa chỉ: ấp Vĩnh Yên, xã Long 

Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh 

Trà Vinh. 

0919.872.116 

17 Phùng Thu Anh  1979 

Văn phòng luật sư Thanh Huy 

Địa chỉ: số 200, đường Phan 

Đình Phùng, khóm 2, phường 7, 

thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh. 

0985.105.150 



18 Nguyễn Công Hiệu 1985  

Văn phòng luật sư Đặng Văn 

Chung 

Địa chỉ: ấp Vĩnh Yên, xã Long 

Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh 

Trà Vinh. 

0944.324.499 

19 Nguyễn Hoàng Vẹn 1992  

Công ty luật TNHH một thành 

viên Phan Văn Hiếu 

Địa chỉ: ấp Trì Phong, xã Hòa 

Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà 

Vinh 

0938.497.968 

20 Trần Thị Thanh Vân  1995 

Văn phòng luật sư Tiến Lên 

Địa chỉ: Số 26, khóm 2, phường 

7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh. 

0984.069.474 

21 Nguyễn Thị Ngọc Mai  1986 

Văn phòng luật sư Hai Ngoan 

Địa chỉ: Số 353, đường Nguyễn 

Đáng, khóm 10, phường 7, thành 

phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

0977.421.445 

22 Phan Thị Cẩm Tú  1997 

Văn phòng luật sư Đặng Văn 

Chung 

Địa chỉ: ấp Vĩnh Yên, xã Long 
Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh 

Trà Vinh. 

0378.695.234 

23 Phạm Thị Thiên Nhi  1997 

Văn phòng luật sư Tiến Lên 

Địa chỉ: Số 26, khóm 2, phường 

7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh. 

0373.999.721 
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